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MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206551350 Phan Nguyễn Hạ An IB 351 SC K30NTT

2 30214660009 Lê Phạm Công Bảo IB 351 SC K30QTM

3 29206758779 Nguyễn Hoàng Gia Châu IB 351 SC K29DHD

4 28214624334 Nguyễn Thành Công IB 351 SC K28QTM

5 30204655621 Hồ Thị Mỹ Dung IB 351 SC K30QTM

6 29206541549 Nguyễn Thị Ánh Dương IB 351 SC K29DHD

7 27213733341 Cao Kỳ Duyên IB 351 SC K27QTM

8 29206523482 Phạm Huỳnh Kỳ Duyên IB 351 SC K29NTT

9 30206537902 Hà Bích Hân IB 351 SC K30NTT

10 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu IB 351 SC K28QTM

11 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu IB 351 SC K28QTH

12 28214601700 Nguyễn Văn Hoà IB 351 SC K28QTM

13 26218630323 Nguyễn Tấn Huy IB 351 SC K26QTM

14 27212146716 Đặng Văn Khoa IB 351 SC K27QTH NỢ HP

15 28214606222 Phạm Tuấn Minh IB 351 SC K28QTM

16 29206521413 Phạm Thiên Ngân IB 351 SC K29DHD

17 28214605008 Hồ Minh Nghĩa IB 351 SC K28QTM NỢ HP

18 28204600573 Vũ Thị Bích Ngọc IB 351 SC K28QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208152583 Phạm Thị Hà Nhi IB 351 SC K29DHD

2 31206557479 Huỳnh Thị Yến Nhi IB 351 SC K31NTT

3 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni IB 351 SC K28QNT

4 30206523465 Nguyễn Thị Hạnh Nữ IB 351 SC K30NTT NỢ HP

5 28204548622 La Thị Thu Oanh IB 351 SC K28QNT

6 28204601522 Nguyễn Võ Như Quỳnh IB 351 SC K28QTM

7 28208154738 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh IB 351 SC K28DHD NỢ HP

8 31206551594 Ngô Thị Như Quỳnh IB 351 SC K31NTT

9 29218153625 Đặng Văn Khánh Tài IB 351 SC K29DHD

10 28214652942 Hồ Văn Thái IB 351 SC K28QTM

11 28214600811 Trần Đình Thành IB 351 SC K28QTM

12 31206259997 Nguyễn Phạm Minh Thư IB 351 SC K31VE-VQH

13 31206660949 Nguyễn Thị Ánh Thuận IB 351 SC K31NTT

14 30206554772 Nguyễn Thị Hoài Thương IB 351 SC K30NTT

15 30206521565 Lê Thị Kim Tiền IB 351 SC K30NTT

16 28214603204 Nguyễn Việt Toàn IB 351 SC K28QTM

17 29206524542 Lê Ngọc Thu Trâm IB 351 SC K29NTT

18 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên IB 351 SC K28QTM
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MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 309 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30207147522 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên IB 351 SC K30VBC

2 29206557571 Lương Thị Cẩm Vy IB 351 SC K29NTT

3 29206843392 Hồ Thị Như Ý IB 351 SC K29DHD

4 28214601903 Nguyễn Hoàng An IB 351 SE K28QTM

5 30206540430 Hoàng Lê Ngọc Ánh IB 351 SE K30NTT

6 28214604806 Trần Phi Công IB 351 SE K28QTM

7 30208127573 Đinh Phạm Khánh Huyền IB 351 SE K30DHD

8 30216864503 Lê Anh Khoa IB 351 SE K30VBC

9 30206721518 Dương Thị Vân Lành IB 351 SE K30NTT

10 30206258677 Nguyễn Thị Diệu Linh IB 351 SE K30NAT

11 28214706427 Lê Quang Minh IB 351 SE K28HP-QTH NỢ HP

12 28202705204 Lê Thảo Ngân IB 351 SE K28QTM

13 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân IB 351 SE K28QTM NỢ HP

14 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân IB 351 SE K28QNT

15 30206553428 Nguyễn Thị Ái Ngọc IB 351 SE K30NTT

16 30206563439 Lê Bảo Ngọc IB 351 SE K30NTT

17 30206554661 Đỗ Thị Bình Nguyên IB 351 SE K30NTT

18 28204602037 Võ Tăng Tuyết Nhi IB 351 SE K28QTM NỢ HP
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4/7

MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212221107 Nguyễn Ngọc Quý IB 351 SE K27QTM

2 30206564158 Lê Thị Tâm IB 351 SE K30NTT

3 30204660296 Đoàn Thị Diệu Thư IB 351 SE K30QTM

4 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận IB 351 SE K27QTH

5 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương IB 351 SE K28QTM

6 30206548762 Nguyễn Thị Mỹ Tiên IB 351 SE K30NTT

7 30204355552 Phạm Thị Bích Trâm IB 351 SE K30QTH

8 30206921198 Cao Thị Thúy Trang IB 351 SE K30NTT

9 27202242551 Võ Thị Tú Trinh IB 351 SE K27QTM

10 30216344989 Lâm Thiệu Tường IB 351 SE K30VBC

11 30206554852 Nguyễn Hoàng TườngVy IB 351 SE K30NTT

12 28206501555 Nguyễn Phúc An IB 351 SG K28NTT

13 28205131373 Ngô Ngọc Phương Anh IB 351 SG K28NNT NỢ HP

14 28216203808 Nguyễn Thị Phương Anh IB 351 SG K28NAT

15 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân IB 351 SG K28QTH

16 30218122064 Nguyễn Thành Đạt IB 351 SG K30DHD

17 29217080304 Đào Thiện Đức IB 351 SG K30QTH NỢ HP

18 28214503490 Thân Mạnh Dũng IB 351 SG K28QTM NỢ HP

19 30206727058 Nguyễn Hạnh Duyên IB 351 SG K30NTT
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MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204742933 Huỳnh Thị Trúc Giang IB 351 SG K30QTD

2 30204764137 Nguyễn Tuệ Giang IB 351 SG K30QTD

3 30206554514 Lê Thị Ngọc Hà IB 351 SG K30NTT

4 30206554520 Lê Thị Phước Hải IB 351 SG K30NTT NỢ HP

5 30204557344 Trần Gia Hân IB 351 SG K30NTT

6 30206553906 Bùi Hoàng Gia Hân IB 351 SG K30NTT

7 30206546629 Nguyễn Thị Hằng IB 351 SG K30NTT

8 30206554524 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh IB 351 SG K30NTT

9 30216546737 Nguyễn Thị Diệu Hiền IB 351 SG K30NTT

10 30208162528 Phan Thị Thu Hòa IB 351 SG K30NAT

11 30206554553 Nguyễn Thị Thúy Hồng IB 351 SG K30NTT

12 30206554568 Nguyễn Thị Thu Hương IB 351 SG K30NTT

13 30216564748 Nguyễn Đăng Khoa IB 351 SG K30NTT

14 30202880249 Sử Thị Ngọc Linh IB 351 SG K30QTD

15 30204755888 Đoàn Thị Ngọc Linh IB 351 SG K30QTD

16 28204600228 Nguyễn Hồng Lĩnh IB 351 SG K28QTM

17 30204755892 Võ Thị Thảo Ly IB 351 SG K30QTD

18 30206554618 Phạm Thị Tuyết Mai IB 351 SG K30NTT
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MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212140455 Lê Minh IB 351 SG K27QTH NỢ HP

2 30206551319 Võ Thị Trà My IB 351 SG K30NTT

3 30206554622 Bùi Thị Diễm My IB 351 SG K30NTT NỢ HP

4 30206645548 Nguyễn Thị Trà My IB 351 SG K30NTT

5 28206705524 Đinh Thị Ly Na IB 351 SG K28NNT

6 29206227572 Lê Na IB 351 SG K29DHD

7 30206554635 Đoàn Ngọc Ly Na IB 351 SG K30NTT

8 30206521564 Tưởng Thị Phương Nhi IB 351 SG K30NTT

9 30206544994 Nguyễn Hà Ý Nhiên IB 351 SG K30NTT

10 30206552185 Nguyễn Thị Lệ Nhiên IB 351 SG K30NTT

11 28214604847 Võ Văn Phát IB 351 SG K28QTM NỢ HP

12 28214603672 Trần Minh Quân IB 351 SG K28QTH

13 30204755910 Lê Đặng Thùy Quyên IB 351 SG K30QTD

14 28206548765 Đỗ Nguyễn Trúc Quỳnh IB 351 SG K28NTT

15 30204654082 Phùng Ngọc Như Quỳnh IB 351 SG K30QTM

16 30206532807 Nguyễn Thị Như Quỳnh IB 351 SG K30NTT

17 30208256341 Trần Nguyễn Như Quỳnh IB 351 SG K30NTT

18 28218100992 Đỗ Hữu Thịnh IB 351 SG K29DHD
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7/7

MÔN THI : IB 351 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 403 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30216545017 Nguyễn Thanh Thu IB 351 SG K30NTT

2 30204755918 Nguyễn Thị Anh Thư IB 351 SG K30QTD

3 30204755915 Lê Hiền Thục IB 351 SG K30QTD

4 30206521690 Nguyễn Thị Trần Thùy IB 351 SG K30NTT

5 30206554754 Nguyễn Thu Thủy IB 351 SG K30NTT

6 28206500781 Phan Thị Quỳnh Thy IB 351 SG K28NTT

7 30214728421 Trần Hưng Duy Tiến IB 351 SG K30QTD

8 30204755927 Nguyễn Thị Thùy Trâm IB 351 SG K30QTD

9 30204755928 Trần Hoài Bảo Trâm IB 351 SG K30QTD

10 29208141003 Trần Thị Kiều Trang IB 351 SG K29DHD

11 30206621652 Trần Nguyễn Huyền Trang IB 351 SG K30NTT

12 28204354745 Nguyễn Lê Ngọc Trinh IB 351 SG K28QTH

13 29216543083 Phan Văn Trung IB 351 SG K29NTT

14 30206547820 Thiều Thị Thu Uyên IB 351 SG K30NTT

15 30206552184 Nguyễn Thị Tâm Uyên IB 351 SG K30NTT

16 30206554845 Nguyễn Thị Thảo Vi IB 351 SG K30NTT

17 30204755941 Lê Tô Ái Vy IB 351 SG K30QTD

18 30206554857 Trần Hà Vy IB 351 SG K30NTT

19 29206563953 Trần Thị Thu Quyên IB 351 G K29NTT Thi ghép
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